
TRƯỜNG THCS TRẦN VĂN ĐANG ÁP DỤNG:   7.9.2020

LỚP 71 72 73 74 75 91 92 93 94

CN C. Hải C.Hương C.KChâu C.Hà C.Sương C. Hoa Th. Khoa C. An C. LNga

Tiết 1 C. Hải (CC) C.Hương (CC) C.KChâu (CC) C.Hà (CC) C.Sương (CC) C. Hoa (CC) Th. Khoa (CC) C. An (CC) C. LNga (CC)

2 C. Hải (SH) C.Hương (SH) C.KChâu (SH) C.Hà (SH) C.Sương (SH) C. Hoa (SH) Th. Khoa (SH) C. An (SH) C. LNga (SH)

3 C. Hải (SI) C. Hai (A) C.Hà (D) C. Châu (SI) C.Sương (L) C.KNga (CD) Th. Khoa (T) C. An (V) C. Hoa (SU)

4 C.Hương (V) C. Hai (A) C.KNga (CD) C. An (V) C. Châu (SI) Ngọc (A) Th. Khoa (T) C. Hoa (SU) C. LNga (SI)

5 C.Hà (D) C. Hải (SI) C. Châu (SI) C.Sương (L) C.Tuyết (D) Ngọc (A) C. An (V) C. LNga (SI) C. Hai (A)

Tiết 1 C.KChâu (CN) C.Hương (V) C. Thúy (NH) C. An (V) Ngọc (A) C.Loan (V) C.VTâm (H) T. Đăng (L) C. Hai (A)

2 C.KNga (CD) C. Thúy (NH) C. Hai (A) C. An (V) C.KChâu (CN) C.Loan (V) C. Kim Âu (CN) C.VTâm (H) T. Đăng (L)

3 C. Thúy (NH) C.KChâu (CN) C.Hương (V) C.KNga (CD) C.Loan (V) C. Kim Âu (CN) C. Hai (A) C. An (V) C.VTâm (H)

4 C. Hai (A) C.KNga (CD) C.Hương (V) C.KChâu (CN) C. Thúy (NH) C.VTâm (H) T. Đăng (L) Ngọc (A) C.Loan (V)

5 C.Hương (V) C. Hai (A) C.KChâu (CN) C. Thúy (NH) C.KNga (CD) T. Đăng (L) C. An (V) Ngọc (A) C.Loan (V)

Tiết 1 T.Đa (T) T. Thiện (TI) C. Hai (A) C. H Trân (MT) C.Phương (SU) T.Vũ (T) Th. Khoa (T) C.Tuyết (D) C. LNga (SI)

2 T.Đa (T) T. Thiện (TI) C. Hai (A) Ngọc (A) AN T (T) C. H Trân (MT) Th. Khoa (T) C. Kim Âu (CN) C.Tuyết (D)

3 T. Thiện (TI) T. Trưởng (T) C.Phương (SU) Ngọc (A) AN T (T) C.Tuyết (D) C. LNga (SI) T.Đa (T) C. H Trân (MT)

4 T. Thiện (TI) T. Trưởng (T) C. H Trân (MT) AN T (T) Ngọc (A) C. LNga (SI) C.Tuyết (D) T.Đa (T) C. Kim Âu (CN)

5 T.Đa (T) C.Tuyết (D) C. Âu (HN) NG + (HN) C. Âu (HN) NG + (HN)

Tiết 1 C.Hương (V) C. H Trân (MT) T.Đa (T) C.Sương (L) Ngọc (A) T.Vũ (T) C. Hai (A) C. LNga (SI) C.Loan (V)

2 C.Sương (L) C.Hương (V) T.Đa (T) Ngọc (A) C.Loan (V) T.Vũ (T) C. Hai (A) C. H Trân (MT) T. Đăng (L)

3 T. Bình (SU) C.Hương (V) C.Sương (L) AN T (T) T. Thiện (TI) Ngọc (A) T. Đăng (L) T.Đa (T) C. Hai (A)

4 C. Hai (A) T. Bình (SU) C.Hương (V) AN T (T) T. Thiện (TI) C. LNga (SI) Th. Khoa (T) T. Đăng (L) T.Đa (T)

5 C. Hai (A) C.Sương (L) T. Bình (SU) T. Đăng (L) C. LNga (SI) Ngọc (A) T.Đa (T)

Tiết 1 C.Hà (D) T. Bình (SU) C.Hương (V) AN T (T) C. H Trân (MT) C.Loan (V) C.KNga (CD) C. An (V) T.Đa (T)

2 C.Hương (V) C.Hà (D) C.Sương (L) C. An (V) C.Phương (SU) C.Loan (V) C. H Trân (MT) C.KNga (CD) T.Đa (T)

3 C. H Trân (MT) T. Phước HT (T) C.Hà (D) T. Bình (SU) AN T (T) T.Vũ (T) C. An (V) T.Đa (T) C.KNga (CD)

4 T. Bình (SU) C.Sương (L) C.Phương (SU) C.Hà (D) AN T (T) T.Vũ (T) C. An (V) T.Đa (T) C.Loan (V)

5

Tiết 1 C. Hải (SI) T. Phước HT (T) T. Thiện (TI) C. Châu (SI) C.Loan (V) C.VTâm (H) C. Hoa (SU) C.Tuyết (D) T.Đa (T)

2 T.Đa (T) C. Hải (SI) T. Thiện (TI) C.Hà (D) C.Loan (V) C. Hoa (SU) C. An (V) C.VTâm (H) C.Tuyết (D)

3 T.Đa (T) C.Hương (V) C. Châu (SI) T. Thiện (TI) C.Sương (L) C.Loan (V) C.Tuyết (D) C. An (V) C.VTâm (H)

4 C.Sương (L) C.Hà (D) T.Đa (T) T. Thiện (TI) C. Châu (SI) C.Tuyết (D) C.VTâm (H) C. An (V) C.Loan (V)

5 C. Hải (NG) C.Hương (NG) C.KChâu (NG) C.Hà (NG) C.Sương (NG) C. Hoa (NG) C. An (NG)
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TRƯỜNG THCS TRẦN VĂN ĐANG ÁP DỤNG:   7.9.2020

TCTA và Tin học 89 chờ thông báo sau.

LỚP 61 62 63 64 65 81 82 83 84

CN C.Trâm C.Tr. Tâm T. Trưởng T. Bình T. Thiện C.KNga C.Thanh C.Mai C.Tuyết

Tiết 1 T. Trân (TD) C.Thanh (TI)

2 T. Trân (TD) C.Thanh (TI)

3 C.Thanh (TI) T. Trân (TD)

4 C.Thanh (TI) T. Trân (TD)

5

Tiết 1 T. Trân (TD)

2 T. Trân (TD) Ngọc (A)

3 C.Trâm (A) T. Trân (TD) Ngọc (A)

4 C.Trâm (A) T. Trân (TD)

5

Tiết 1 T. Khoa (TD)

2 T. Khoa (TD)

3

4

5

Tiết 1 C.Trâm (A) T. Trân (TD)

2 C.Trâm (A) T. Trân (TD)

3 C.Trâm (A) T. Trân (TD)

4 T. Trân (TD)

5

Tiết 1 T. Thiện (TI) T. Trân (TD)

2 T. Thiện (TI) T. Trân (TD)

3 T. Trân (TD) T. Thiện (TI)

4 T. Trân (TD) T. Thiện (TI)

5

Tiết 1 Ngọc (A)

2 Ngọc (A)

3 Ngọc (A)

4

5
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